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PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT 
Gói thầu số 30: Xây dựng nút giao đường Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phòng 

thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng công trình - Dự án đầu tư xây dựng 
cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận 

(Kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-BQL ngày 19/11/2024 của Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng) 

_______________________________ 

Mẫu số 01C (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC MỜI THẦU  

(Đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) 

STT 
Mô tả công việc 

mời thầu 
Yêu cầu kỹ thuật/ 

Chỉ dẫn kỹ thuật chính 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn 
vị tính 

Ghi chú 

I CÁC HẠNG MỤC         

1 

HẠNG MỤC I: 
HẠNG MỤC 
CHUNG VÀ PHỤ 
TRỢ THI CÔNG 

Chỉ dẫn kỹ thuật; Các 
yêu cầu trong ĐKC và 

ĐKCT của hợp đồng; và 
các yêu cầu khác được 

mô tả trong hồ sơ thiết kế 

      

… …         

2 

HẠNG MỤC 2: 
THI CÔNG XÂY 
DỰNG PHẦN 
ĐƯỜNG 

Chỉ dẫn kỹ thuật; Các 
yêu cầu trong ĐKC và 

ĐKCT của hợp đồng; và 
các yêu cầu khác được 

mô tả trong hồ sơ thiết kế 

      

… …         

3 
HẠNG MỤC 3: 
THI CÔNG XÂY 
DỰNG HẦM 

Chỉ dẫn kỹ thuật; Các 
yêu cầu trong ĐKC và 

ĐKCT của hợp đồng; và 
các yêu cầu khác được 

mô tả trong hồ sơ thiết kế 

      

3.1 
Thi công phần 
móng 

        

… …         

3.1.4 
Thi công cọc xi 
măng đất D800, xi 
măng 280kg/m3 

  146.191,55 m 

Điều chỉnh 
chỉ số 

260kg/m3 
thành 

280kg/m3 

… …         

3.2 Thi công hầm         

… …         

3.3 
Thi công chống 
thấm hầm, tường 
chắn 
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STT 
Mô tả công việc 

mời thầu 
Yêu cầu kỹ thuật/ 

Chỉ dẫn kỹ thuật chính 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn 
vị tính 

Ghi chú 

… …         

3.4 
Thi công bản quá 
độ 

        

… …         

3.5 
Thi công tường 
chắn 

        

… …         

3.5.10 Đóng cọc tre   22.480,00 m3 
Bổ sung 

hạng mục 

3.6 
Thi công gờ chắn, 
GPC giữa 

        

… …         

3.6 
Thi công các hạng 
mục khác 

        

… …         

4 

THI CÔNG 
TRẠM BƠM VÀ 
HỆ THỐNG 
THOÁT NƯỚC 
HẦM 

Chỉ dẫn kỹ thuật; Các 
yêu cầu trong ĐKC và 

ĐKCT của hợp đồng; và 
các yêu cầu khác được 

mô tả trong hồ sơ thiết kế 

      

… …         

5 

HỆ THỐNG 
CẢNH QUAN, 
CHIẾU SÁNG 
CẢNH QUAN, 
PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY 

Chỉ dẫn kỹ thuật; Các 
yêu cầu trong ĐKC và 

ĐKCT của hợp đồng; và 
các yêu cầu khác được 

mô tả trong hồ sơ thiết kế 

      

5.1 
Thi công hệ thống 
cây xanh cảnh 
quan 

        

5.1.1 Bó vỉa xây gạch   997,18 m 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.2 Đắp đất tôn nền K90   401,89 m3 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.3 
Đắp đất trồng cây 
(tận dụng) 

  1.548,30 m3 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.4 
Lát gạch giả đá 
400x400 

  2.000,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.5 Lát đá rối   128,50 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.6 Trồng cỏ lá re   3.128,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 
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STT 
Mô tả công việc 

mời thầu 
Yêu cầu kỹ thuật/ 

Chỉ dẫn kỹ thuật chính 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn 
vị tính 

Ghi chú 

5.1.7 Hàng rào   130,80 m 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.8 
Trồng cây tường vi 
(H=1,5m), D tán = 
1,2-1,5m 

  15,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.9 
Trồng Cây Osaka 
đỏ (H=4-5m), D gốc 
=15cm 

  9,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.10 
Trồng Cây Hồng 
Lộc (H=1,5-1,8m), 
D( tán)= 0,8-1m 

  7,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.11 
Trồng cây Cọ Cảnh 
(H=4-5m), Dgốc 
=25-35cm 

  24,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.12 
Trồng cây Hoa Giấy 
(H=1-1,2m), d tán 
=1-1,2m 

  12,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.13 
Trồng cây tử đằng 
leo 

  28,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.14 
Trồng Cây Ngâu 
(H=1-1,2m), d tán 
=0,8-1m 

  97,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.15 
Trồng Cây Phong 
Linh Vàng (H=3-
5m), D gốc: 15cm 

  5,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.16 
Trồng Cây Bàng 
Đài Loan (H=6-
8m), d gốc =15cm 

  7,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.17 
Trồng Cây Long 
não (h=5m, d gốc 
=15cm) 

  5,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.18 
Trồng Cây Ban Tím 
(h=5m) d gốc= 
15cm 

  8,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.19 
Trồng Cây Ngọc 
Lan (h=5-6m) d gốc 
=12-15cm 

  3,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.20 

Trồng, chăm sóc 
cây Phượng Vỹ 
(h=4-5m), d gốc 
=20-25cm 

  8,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.21 

Trồng, chăm sóc 
Cây Lim Xẹt 
(H=5cm), d gốc 
=15cm 

  6,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 
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STT 
Mô tả công việc 

mời thầu 
Yêu cầu kỹ thuật/ 

Chỉ dẫn kỹ thuật chính 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn 
vị tính 

Ghi chú 

5.1.22 

Trồng Cây Muồng 
Hoàng Yến 
(H=5m), d gốc 
=15cm 

  8,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.23 
Trồng Cây Sao Đen 
(h=5m), d gốc 
=15cm 

  6,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.24 
Trồng Cây Giáng 
Hương (h=5m), d 
gốc =15cm 

  11,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.25 Trồng cây vẩy ốc   91,00 Cây 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.26 

Trồng cây chuỗi 
ngọc (h=0,2-0,4m, 
rộng 0,3m) (20 bầu 
1 m2) 

  519,70 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.27 

Trồng Chu đỉnh lan 
tím (h=0,3-0,6m) 
rộng 0,3m (16 bầu 1 
m2) 

  60,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.28 

Trồng Lan lua hoa 
vàng (h=0,3-0,6m) 
rộng 0,3m (20 bầu 1 
m2) 

  36,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.29 

Trồng cây chuỗi 
ngọc (h=0,2-0,4m, 
rộng 0,3m) (20 bầu 
1 m2) 

  25,50 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.30 
Trồng Cây sò huyết 
(h=0,22-0,25m) (15 
bầu 1 m2) 

  4,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.31 
Trồng Cây tòng lá 
mít (h=0,4-0,6m) 9 
cây/m2 

  173,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.32 
Cây hàng rào: 
Tường Gừa (h=1,8-
2m, rộng 0,35m 

  75,00 m 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.33 
Chậu cây composite 
kích thước 
0,5x0,5x2,1-2,3m 

  17,00 chậu 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.34 
Gạch lát bê tông giả 
đá 60x30x5cm 

  250,00 m2 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.35 
Ghế đá có tựa 
Granito G1 (loại 
thẳng) 

  17,00 ghế 
Bổ sung 

hạng mục 
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STT 
Mô tả công việc 

mời thầu 
Yêu cầu kỹ thuật/ 

Chỉ dẫn kỹ thuật chính 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn 
vị tính 

Ghi chú 

5.1.36 
Ghế đá có tựa 
Granito G2 (loại 
cong) 

  7,00 ghế 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.37 
Ghế đá không tựa 
Granito G3 

  10,00 ghế 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.38 Tháp hòa bình   1,00 toàn bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.39 Cổng trạm bơm   1,00 toàn bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.1.40 Dàn thép   1,00 toàn bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.2 
Lắp đặt hệ thống 
chiếu sáng cảnh 
quan 

        

5.2.1 
Đèn chiếu sáng 
cảnh quan hầm kín 

  296,00 bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.2.2 Đèn hắt cây   62,00 bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.2.3 Đèn hắt đường dạo   23,00 bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.2.4 Cột đèn cao 4m   24,00 bộ 
Bổ sung 

hạng mục 

5.3 
Thi công hệ thống 
phòng cháy, chữa 
cháy 

  1,00 toàn bộ   

6 

HẠNG MỤC 6: 
THI CÔNG XÂY 
DỰNG HỆ 
THỐNG ĐƯỜNG 
DÂY, ĐIỆN 
CHIẾU SÁNG VÀ 
HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ 
PHƯƠNG TIỆN 

Chỉ dẫn kỹ thuật; Các 
yêu cầu trong ĐKC và 

ĐKCT của hợp đồng; và 
các yêu cầu khác được 

mô tả trong hồ sơ thiết kế 

      

… …         

II 
CHI PHÍ DỰ 
PHÒNG 

        

1 

Chi phí dự phòng 
cho khối lượng phát 
sinh và chi phí dự 
phòng trượt giá:  

  7,00%     

 


